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A. LÝ THUYẾT 
                                        PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3.5 điểm) 

1. Chọn 1 phương án (2.5 điểm) 

Câu 1: Ai là người tìm ra Châu Mỹ đầu tiên? 

A. C.Cô-lôm-bô               B. Ga-li-lê                      C. Ma-gien-lăng          D. Đi-a-xơ 

Câu 2: Châu Mỹ có diện tích khoảng bao nhiêu km²? 

A. 45,2 triệu km²             B. 42 triệu km²               C. 41,5 triệu km²          D. 48 triệu km² 

Câu 3: Tên gọi “Tân thế giới” dùng để chỉ châu lục nào sau đây? 

A. Châu Mỹ                    B. Châu Á                       C. Châu Âu                  D. Châu Phi 

Câu 4: Châu Mỹ gồm mấy khu vực? 

A. 1                                 B. 2                                 C. 3                               D. 4 

Câu 5: Dãy núi cao và đồ sộ nhất Bắc Mỹ là: 

A. Apalat                        B. An-đét                        C. At-lat                        D. Cooc-đi-e 

Câu 6. Sông nào say đây thuộc Bắc Mỹ? 

A. Sông Mi-xi-xi-pi       B. Sông Amazon           C. Sông Công gô            D. Sông Nin 

Câu 7. Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là kiểu khí hậu nào sau đây? 

A. Cận xích đạo             B. Ôn đới                       C. Hàn đới                      D. Hoang mạc 

Câu 8. Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với với quá trình nào sau đây? 

A. Chiến tranh          B. Công nghiệp hóa          C. Tác động thiên tai         D. Di dân 

Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng về chủng tộc ở Bắc Mỹ? 

A. Do lịch sử di dân                                       B. Do quá trình công nghiệp hóa 

C. Do chiến tranh                                           D. Do lịch sử nhập cư 

Câu 10. Địa hình Bắc Mỹ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt gồm? 

A. Núi trẻ, núi già, đồng bằng                    B. Núi già, đồng bằng, núi trẻ 

C. Đồng bằng, núi trẻ, núi già                    D. Núi trẻ, đồng bằng, núi già 

Câu 11: Nơi nào sau đây KHÔNG thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ? 

A. Eo đất Trung Mỹ                                   B. Các đảo và quần đảo trong vùng biển Ca-ri-bê 

C. Ca-na-đa và Hoa Kỳ                              D. Lục địa Nam Mỹ 

Câu 12. Dãy núi cao đồ sộ nhất Nam Mỹ là dãy núi nào? 

A. Atlat                       B. An-det                 C. Hi-ma-lay-a                    D. Cooc-đi-e 

Câu 13. Tự nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều? 

A. Bắc-nam và tây-đông                                    B. Đông – tây, bắc- nam và theo chiều cao 

C. Đông bắc- tây nam và theo chiều cao           D. Đông- bắc và theo chiều cao 

Câu 14. Miền núi trẻ An-đét có độ cao trung bình khoảng? 

A. 3000 – 5000 m.           B. 6000 – 7000 m.       C. 1000 – 3000 m.        D. 5000 – 7000 m 

Câu 15. Cảnh quan phổ biến ở vùng Nam An-đét là? 

A. Rừng xích đạo.                                           B. Rừng cận nhiệt và ôn đới.  

C. Hoang mạc và bán hoang mạc.                  D. Rừng nhiệt đới ẩm và xavan. 
2. Trả lời ngắn ( 1 điểm) 

- Kênh đào nhân tạo nối liền lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ là? (TL: Pa-na-ma) 

- Châu Mỹ có diện tích lớn thứ 2 thế giới, sau châu lục nào?  (TL: Châu Á) 

- Đồng bằng có địa hình bằng phẳng và rộng lớn nhất thế giới nằm ở khu vực Nam Mỹ có tên là?  

(TL: A-ma-dôn) 

 

 



 

II. TỰ LUẬN (1.5 điểm) 

Câu 1: Phân tích các phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông 

qua việc sử dụng tài nguyên đất? ( 1 điểm) 

- Bắc Mỹ có nhiều đồng bằng rộng, đất đai màu mỡ nhưng đất đai bị thóa hóa do thời gian dài sử 

dụng phân hóa học. 

- Biện pháp: Áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại, kết hợp các phương thức khai thác đa canh và 

luân canh, trồng trọt kết hợp chăn nuôi, tăng cường sử dụng phân bón sinh học nên năng suất lao 

động cao và vẫn bảo vệ được đất. 

Câu 2: Người nhập cư có vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực Bắc 

Mỹ? (0,5 điểm) 

- Đóng góp vào sự gia tăng dân số khu vực, văn hóa khu vực phong phú, đa dạng. 

- Người nhập cư cũng gây ra nhiều 

thách thức cho khu vực. 

Câu 3: Nhìn hình bên cho biết các 

đô thị lớn ở Bắc Mĩ tập trung chủ 

yếu ở phía nào? Giải thích 

nguyên nhân? (0,5 điểm) 

Trả lời: Tập trung chủ yếu ở phía 

Đông Bắc của Hoa Kỳ do có điều kiện 

tự nhiên thuận lợi và ngành công 

nghiệp phát triển từ sớm. 

 

 

 

              

 

 

                                  PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3.5 điểm) 

1. Chọn 1 phương án (2.5 điểm) 

Câu 1: Ngô Quyền xưng vương năm nào? 

A. Năm 937                        B. Năm 938                 C. Năm 939                  D. Năm 940 

Câu 2. Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là? 

A. Đinh Bộ Lĩnh.               B. Lê Hoàn.                 C. Ngô Quyền.             D. Lý Công Uẩn. 

Câu 3. Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là 

A. Đại Việt.                       B. Đại Nam.               C. Đại Cồ Việt.              D. Việt Nam. 

Câu 4. “Ngụ binh ư nông” có nghĩa là gì? 

A. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.                B. Bảo vệ vua, bảo vệ kinh thành. 

C. Những ưu đãi cho quân lính.                             D. Gửi quân ở nhà nông. 

Câu 5. Nhà Lý được thành lập năm nào? 

A. Năm 1009.                  B. Năm 1010.             C. Năm 1075.                   D. Năm 1077. 

Câu 6. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu thành? 

A. Đại Cồ Việt.               B. Đại Nam.                C. Việt Nam.                    D. Đại Việt. 

Câu 7. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là? 

A. Quốc triều hình luật.           B. Hoàng triều luật lệ.       C. Hình luật.        D. Hình thư. 

Câu 8. Công trình kiến trúc nổi tiếng của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý là? 

A. Chùa Diên Hựu.        B. Thành Tây Đô.       C. Chùa Thiên Mụ.        D. Thành Phú Xuân. 
Câu 9. Vua quan nhà Lý và nhân dân đều tôn sùng tôn giáo nào? 

A. Thiên Chúa giáo.        B. Nho giáo.             C. Phật giáo.              D. Đạo giáo. 



 

Câu 10. Người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của vương triều Trần là? 

A. Trần Thủ Độ.           B. Trần Nhân Tông.            C. Trần Hưng Đạo.           D. Trần Thái Tông. 

Câu 11. Nhà Trần đã cho ban hành bộ luật nào? 

A. Hoàng Việt luật lệ.      B. Quốc triều hình luật.   C. Hoàng triều luật lệ.   D. Luật Hồng Đức. 

Câu 12. Vị thầy thuốc được mệnh danh là Ông tổ thuốc Nam và là người đầu tiên xây dựng 

nền y học truyền thống Việt Nam là? 

A. Hải Thượng Lãn Ông.    B. Tuệ Tĩnh.       C. Tôn Thất Tùng.        D. Hồ Đắc Di. 

Câu 13. Quân dân nhà Trần đã phải kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên bao 

nhiêu lần? 

A. 1 lần.                            B. 2 lần.                      C. 3 lần.                       D. 4 lần. 

Câu 14. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn 

đã viết ra tác phẩm nào? 

A. Binh thư yếu lược.       B. Bình Ngô đại cáo.      C. Hịch tướng sĩ.       D. Nam quốc sơn hà. 

Câu 15. Ai là tác giả của câu nói: “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất 

Bắc”? 

A. Trần Khánh Dư.        B. Trần Thủ Độ.           C. Trần Hưng Đạo.       D. Trần Bình Trọng. 

2. Trả lời ngắn (1 điểm) 

- Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là ai? 

(TL: Lê Hoàn) 

- Địa danh nào được nhắc đến trong các câu thơ sau: 

                         Sông nào sóng nối bạc đầu 

                     Ba phen cọc gỗ đâm tàu xâm lăng? 

(TL: Sông Bạch Đằng) 

- Kế sách nào được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?  

( TL: Vườn không nhà trống) 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 1,5 điểm) 

Câu 1: Đánh giá vài trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075-

1077?  (1 điểm) 

- Lý Thường Kiệt là người trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo cuộc kháng chiến, ông chủ động tiến công 

địch, đẩy địch vào thế bị động. 

- Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt để chặn đường tiến công của địch, chủ 

động kết thúc cuộc chiến bằng biện pháp mềm dẻo, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất. 

Câu 2: Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Giải thích về quyết định 

này, có nhiều ý kiến cho rằng Ngô Vương muốn tiếp nối truyền thống nươc Âu Lạc xưa. Em 

có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao ( 0.5 điểm) 

Gợi ý:  Em đồng ý vì: việc Ngô Quyền đóng đô ở Cổ Loa đã khôi phục vị trí trung tâm chính trị 

của đất nước sau hơn nghìn năm Bắc thuộc, Ngô Quyền tỏ rõ ý nguyện tiếp tục sự nghiệp dựng 

nước, giữ nước thời kì Văn Lang – Âu Lạc. 

Câu 3: Từ nhân vật lịch sử  Đinh Bộ Lĩnh, em noi gương và học tập được đức tính gì? (0,5 

điểm) 

 Gợi ý:  Ông là người có ý chí lớn, thông minh, anh dũng và có lòng yêu nước. Ngay từ nhỏ, ông 

đã thể hiện là người thông minh, có tài thao lược, ông khiến những đứa trẻ chăn trâu cùng phải 

khâm phục và nể sợ. 

 B. DẶN DÒ 

- Các em học bài kĩ để kiểm tra  

- Đọc trước và trả lời các câu hỏi trong SGK của bài sau 

Mọi thắc mắc quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

GVBM: NGUYỄN THỊ THẮNG   SĐT: 0962253101 


